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PHẦN 1: CHI TIÊU CÔNG CHO GIÁO 
DỤC
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Các vấn đề thảo luận

• Chính phủ có cơ sở can thiệp vào lĩnh vực giáo dục hay không? Thất bại thị 
trường, nếu có, là gì?
• Chính phủ nên can thiệp vào thị trường giáo dục như thế nào? Chính phủ nên 

tự cung cấp hay tài trợ hay phân phối? 
• Sự đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng trong chính sách giáo dục là gì?
• Việt Nam chi cho giáo dục đã đủ chưa hay là quá nhiều?
• Thách thức đối với chính sách giáo dục VN sẽ như thế nào?
• …
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Phân bố chi *êu cho giáo dục 
theo cấp học, 2012
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Khảo sát gần đây về chi tiêu cho giáo dục
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Cơ cấu chi cho giáo dục hộ gia đình 
2020

Học phí, trái tuyến Học thêm 
Đóng góp cho trường Quần áo, đồng phục
Sách giáo khoa Dụng cụ học tập
Khác

Nguồn: GSO, VHLSS 2020

• Hộ thu nhập cao cho con học trường tư 
thục/dân lập: 12,3% vs. 1,3% hộ thu nhập 
thấp

• Chi giáo dục bình quân 1 người học 7 
triệu đồng/năm. 
• Trường công lập 6,1 triệu vs. dân 

lập 25,3% vs. tư thục 17,8 triệu 
đồng/người/năm.

• Thành thị 10,7 triệu vs. nông thôn 
5,1 triệu đồng

• Nhóm thu nhập cao 15,4 triệu vs. 
2,5 triệu đồng/người/năm. 

• Đông Nam bộ 11 triệu vs. Trung du 
và miền núi phía Bắc 3,1 triệu vs

• Tỷ lệ học trường công bình quân chung 
95%

• Tỷ lệ học trường dân lập, tư thục ở thành 
thị 9,6% vs. 2,1% ở nông thôn
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Bốn câu hỏi lớn của Kinh tế học khu vực công?

• Tại sao chính phủ nên can thiệp vào giáo dục?
• Chính phủ nên can thiệp như thế nào?
• Sự can thiệp này có ảnh hưởng gì đến kết quả kinh tế?
• Tại sao chính phủ chọn lựa can thiệp theo cách thức mà chính phủ đã 

chọn?

8



Chính phủ có cơ sở can thiệp vào lĩnh vực giáo dục hay 
không?

• Có thất bại thị trường hay không?
• Giáo dục không phải là hàng hóa công thuần túy

• Chi phí biên của việc giáo dục thêm một đứa trẻ không bằng 0 (chi phí biên xấp xỉ chi phí trung bình)
• Không khó để bắt người học trả tiền 

• Khía cạnh ngoại tác 
• Có ích cho xã hội và kinh tế (cải thiện năng suất, giảm chi phí tội phạm…)

• Thất bại của thị trường tín dụng 
• Ngân hàng không sẵn lòng cho vay học sinh 

• Khía cạnh phân phối 
• Tạo triển vọng cho những đứa trẻ có xuất phát điểm bất lợi 



Tại sao chính phủ nên can thiệp vào giáo dục?
• Năng suất: 

• Ngoại tác tiềm năng là năng suất.
• Lợi ích xã hội từ năng suất cao hơn xảy ra qua hai kênh: (i) ảnh hưởng lây lan, và (ii) thuế

• Tư cách công dân:
• Giáo dục làm cho người dân trở thành những cử tri hiểu biết và năng động hơn. Điều này giúp cải thiện quá trình dân chủ.
• Giáo dục cũng giúp giảm xác suất dân chúng trở nên phạm pháp. Điều này cũng giúp giảm chi phí an ninh và cảnh sát.

• Thất bại của thị trường tín dụng:
• Ngân hàng không tài trợ giáo dục
• Làm sao để có thể thế chấp tương lai?
• Thay vì cung ứng khoản vay, chính phủ trực tiếp cung ứng một mức giáo dục cố định từ ngân sách nhà nước

• Không tối đa hóa độ thỏa dụng của hộ gia đình:
• Tại sao chính phủ không trực tiếp cung ứng khoản vay giáo dục cho các hộ gia đình?
• Các bậc phụ huynh ích kỷ không sẵn lòng chi trả cho giáo dục trên cơ sở phải cắt giảm các khoản chi tiêu khác của gia đình.

• Tái phân phối:
• Những người có thu nhập thấp có cơ hội gia tăng thu nhập giúp tạo ra cơ hội và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo của xã hội.
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Các biện pháp can thiệp của nhà nước

• Các biện pháp tài chính
• Phổ cập giáo dục tiểu học
• Miễn giảm học phí, cấp học bổng
• Khung học phí
• Tín dụng: trực tiếp và bảo lãnh
• Thuế

• Các biện pháp phi tài chính
• Quản trị giáo dục
• Sách giáo khoa và chương trình khung
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Chính phủ nên can thiệp như thế nào? 

Giáo dục công miễn phí và hiện tượng chèn lấn
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Chính phủ nên can thiệp như thế nào? 

Giải quyết hiện tượng chèn lấn: Phiếu thanh toán học phí
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Chính phủ nên can thiệp như thế nào? 

• Những trục trặc của hệ thống phiếu thanh toán học phí
• Sự chuyên môn hóa trường học thái quá
• Sự phân biệt
• Sử dụng nguồn lực công phi hiệu quả và không công bằng
• Thị trường giáo dục không có tính cạnh tranh
• Chi phí giáo dục đặc biệt
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Đo lường sinh lợi giáo dục
• Ảnh hưởng của trình độ học vấn đối với năng suất: 
- Mỗi năm đi học làm tăng thu nhập thêm khoảng 7%. Kết quả này có

thể gây tranh cãi.
• Giáo dục là sự tích lũy nguồn vốn nhân lực: Vốn nhân lực là trữ lượng

kỹ năng của một người mà có thể gia tăng thông qua học tập nhiều
hơn.
• Giáo dục là công cụ sàng lọc: Giáo dục chỉ mang lại phương tiện để

tách biệt giữa những người có khả năng cao và những người có khả
năng thấp chứ không thực sự làm cải thiện kỹ năng. 
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Nên phân bổ kinh phí giáo dục như thế nào? Công bằng 
hơn hay hiệu quả hơn? 

Giáo dục bổ túc –
năng suất bằng nhau

Chi tiêu bằng nhau

Sản phẩm tối đa

Chi tiêu bằng nhau
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(A) Có thể có những đánh đổi quan trọng giữa hiệu quả và 
công bằng trong việc phân bổ chi tiêu cho giáo dục. 

(B) Trong một số hoàn cảnh, việc cung cấp nhiều hơn cho 
những người ít lợi thế vừa làm tăng hiệu quả vừa giảm bất 
công.



Nên phân bổ kinh phí giáo dục như thế nào? Công bằng
hơn hay hiệu quả hơn?

• Nên phân đều đầu ra (thành tựu) chứ không phải đầu vào (chi 
tiêu)?
• Nên ưu tiên kinh phí cho những người kém khả năng hay người 

có khả năng hơn? 
• Quan điểm: Có một điểm nào đó của chính sách giáo dục bù 

đắp (hướng đến công bằng) mà vẫn làm tăng sản lượng quốc 
gia (hiệu quả)?
• Câu hỏi: sự khác nhau trong mối quan hệ giữa giáo dục với 

năng suất giữa các cá nhân là kết quả của:
• Khả năng bẩm sinh?
• Môi trường (hoàn cảnh gia đình)? [tác động bổ sung vs. thay thế?]



Một số phát hiện

• Trình độ học vấn cao hơn gắn liền với xác suất tham gia vào quá trình
chính trị gia tăng và ý thức nhiều hơn về các cuộc tranh luận chính sách
hiện hành (Milligan, Moretti và Oreopoulos, 2004; Dee, 2004)
• Trình độ học vấn cao hơn gắn liền với xác suất hoạt động tội phạm thấp

hơn (Lochner và Moretti 2004)
• Trình độ học vấn cao hơn gắn liền với sức khỏe cải thiện hơn của bản

thân người có trình độ học vấn cao hơn và con em họ (Currie và
Moretti 2004; Chou et al. 2007)
• Trình độ học vấn cao hơn của bố mẹ gắn liền với trình độ học vấn cao

hơn của con em họ (Oreopoulos, Page và Stevens 2003)
• Trình độ học vấn cao hơn của người lao động gắn liền với tỷ lệ năng

suất cao hơn của những người cùng làm việc với họ (Moretti 2004)
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Vấn đề không đơn thuần là sự lựa chọn giữa hiệu quả và 
công bằng

• Sự lựa chọn giữa quyền của cha mẹ vs. quyền của con cái 
• Quyết định việc giáo dục con cái mình vs. được hưởng một cách công bằng 

các cơ hội, bất kể cha mẹ là ai

• Quan điểm vốn con người vs. quan điểm sàng lọc:
• Giáo dục là phương tiện sàng lọc: hệ thống trường học là phương tiện sàng 

lọc, tách ra những người rất có năng lực và những người ít có năng lực hơn



Quan điểm về vai trò của giáo dục ở Việt 
Nam
• Chuyển đổi nhận thức từ

“Giáo dục như một bộ phận của cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa” 
sang 
“Đầu tư cho giáo dục là nguồn đầu tư cho phát triển.”



Một số chính sách trợ cấp giáo dục của nhà 
nước
• Phổ cập giáo dục: giáo dục bắt buộc và nhà nước chi trả học phí cho người 

học 
• Miễn, giảm học phí
• Cấp học bổng, hỗ trợ chi phí học tập 
• Hỗ trợ vùng sâu, vùng xa; chi phí trường nội trú, bán trú 
• Tín dụng học sinh, sinh viên
• Các chính sách hỗ trợ dạy nghề, đào tạo cho người dân tộc, người nghèo, 

lao động nông thôn…
• Đầu tư và hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
• Huy động nguồn lực tư nhân: xã hội hóa giáo dục



Thành tựu vs. hạn chế
• Thành tựu cơ bản:

• Hoàn thành phổ cập tiểu học năm 2000, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010
• Quy mô giáo dục và mạng lưới giáo dục ngày càng mở rộng
• Quyền tiếp cận giáo dục của người dân ngày càng cao 
• Chi ngân sách cho giáo dục ngày càng tăng 

• Hạn chế cơ bản:
• Nặng về lượng, kém về chất lượng 
• Mất cân đối giáo dục ngày càng nghiêm trọng (cấp bậc, ngành nghề)
• Cơ sở vật chất còn lạc hậu 
• Quyền tiếp cận giáo dục vẫn còn hạn chế 
• Quản lý giáo dục còn nhiều bất cập: tuyển sinh, thi cử, kiểm định giáo dục 
• Chi ngân sách cho giáo dục vẫn còn khiêm tốn và dàn trải 



Thảo luận thêm về các biện pháp can thiệp tài chính và
phi tài chính đối với hệ thống giáo dục Việt Nam

• Nên chi cho các trường công bao nhiêu?
• Tự chủ kinh phí cho các trường ĐH 
• Chính phủ có nên trợ cấp cho trường tư hay không?
• Chính phủ có nên trợ cấp cho trường chuyên nhiều hơn hệ thống trường 

không chuyên không?
• Nên trợ cấp bao nhiêu và trợ cấp như thế nào cho giáo dục? 
• Quản trị giáo dục
• Sách giáo khoa và chương trình khung
• Thi tuyển sinh và kiểm định giáo dục 
• Các biện pháp can thiệp khác
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PHẦN 2: CHI TIÊU CHO KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ
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“Cùng với giáo dục - đào tạo, khoa học và 
công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động 
lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện 
cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải bằng 
và dựa vào khoa học và công nghệ. Đảng và 
Nhà nước có chính sách đầu tư khuyến 
khích, hỗ trợ phát triển khoa học và công 
nghệ.”

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai số 02-
NQ/HNTW BCHTW Đảng (khóa VIII) 
về định hướng chiến lược phát triển khoa 
học và công nghệ trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến 
năm 2000, ngày 24/12/1996: 



Luật khoa học công nghệ 2013
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Chi tiêu cho R&D của Việt Nam 
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Chi tiêu cho r&d của các nước so sánh
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Chi tiêu cho r&D ở việt nam

29Nguồn: UNESCO



Nguồn nhân lực cho r&d ở việt nam

30Nguồn: UNESCO



Tình hình doanh nghiệp khcn

• Tính đến tháng 11/2020, cả nước có:
• 3000 doanh nghiệp đang hoạt động theo mô hình DN KHCN
• 538 doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận DN KHCN; 
• 36 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao; 
• 800 doanh nghiệp sở hữu bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp chưa 

đăng ký; 
• trên 1400 doanh nghiệp phần mềm và hơn 400 doanh nghiệp hoạt động tại khu 

CNC.
• Khoảng 7% DN có nguồn tài trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước; hơn 

90% còn lại tự đầu tư nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả 
KHCN bằng vốn tự có của chính DN.
• Theo Báo cáo của 235 doanh nghiệp năm 2019:

• Tạo việc làm cho 31.264 người lao động.
• Tổng doanh thu đạt: 147.171 tỷ đồng. 
• Có 198 doanh nghiệp có lãi với tổng lợi nhuận trước thuế: 5.268,5 tỷ đồng.
• Thu nhập bình quân lao động: 15 triệu đồng/tháng
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Nhân lực khcn 

• Tỉ lệ nhân lực R&D trên dân số của 
Việt Nam tương đối thấp so với các 
quốc gia khác.
• Chỉ tương đương 20% so với tỷ lệ 

trung bình của khu vực EU, 7,6% 
của Hàn Quốc, 29,8% của 
Malaysia, 58% của Thái Lan. 
• Nhân lực R&D của Việt Nam chủ 

yếu trong khu vực nhà nước 
(84,13%), khu vực ngoài nhà nước 
chiếm 13,8%.
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chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập

• Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ; sáng kiến, cải tiến; y tế; 
đào tạo lao động theo chế độ quy định; tài trợ cho giáo dục. (Luật 
Thuế TNDN)
• Thu nhập của DN KHCN (tối thiểu 30% tổng doanh thu) được miễn 

thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo
(Nghị định 13/2019/NĐ-CP và Thông tư 03/2021/TT-BTC).
• Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân: Không
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Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

• Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC
• DNNN: Từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế TNDN.
• DN ngoài Nhà nước: Tự quyết định nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế TNDN.

• Xử lý số tiền trích lập Quỹ khi không sử dụng, sử dụng không hết 70% trong thời hạn 5 năm 
kể từ năm trích lập hoặc sử dụng không đúng mục đích:
• DNNN: Nộp một phần Quỹ chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết về NAFOSTED hoặc Quỹ phát triển KHCN 

của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế.
• Trường hợp sử dụng Quỹ không đúng mục đích: DN phải nộp NSNN phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã 

trích lập quỹ mà sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.
• DN ngoài Nhà nước: Nộp NSNN phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập Quỹ mà không sử 

dụng, sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.
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Chính sách hỗ trợ của nhà nước

• Hỗ trợ tối đa 30% vốn đầu tư cho dự án của DN ứng dụng kết quả 
thực hiện nhiệm vụ KHCN để tạo ra SP mới hoặc nâng cao năng 
suất, chất lượng và sức cạnh tranh của SP từ kết quả thực hiện 
nhiệm vụ KHCN.
• Hỗ trợ đến 50% vốn đầu tư cho dự án thực hiện ở vùng kinh tế -

xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
• Hỗ trợ đến 50% vốn đầu tư cho dự án thực hiện nhiệm vụ KHCN 

cấp quốc gia thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm của Nhà nước.
(Luật KHCN 2013)
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Vay vốn từ quỹ phát triển khcn quốc gia 

• Yêu cầu về khách hàng: 
• Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi 

dân sự và chịu trách nhiệm dân sự
• Có đủ năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất
• Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay
• Không có nợ đọng thuế, nợ xấu tại các NH.
• Vốn tự có tham gia tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của 

dự án.

• Về dự án vay vốn: 
• Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
• Công nghệ thuộc quyền sử dụng hợp pháp của khách 

hàng và không thuộc danh mục công nghệ hạn chế 
chuyển giao hoặc danh mục công nghệ cấm chuyển 
giao

• Về lãi suất:
• Cho vay không lấy lãi (vd: dự án tạo việc làm ít nhất 

500 lao động tại vùng khó khăn)
• Lãi suất bằng 70% lãi suất tín dụng đầu tư Nhà nước
• Lãi suất bằng lãi suất tín dụng đầu tư Nhà nước 

• Hạn mức vay:
• Max 10% tổng mức đầu tư
• Max 10 tỷ đồng/dự án
• Max 36 tháng
• Doanh số cho vay hàng năm max 20% vốn điều lệ của 

Quỹ
• Tổng dư nợ max 50% vốn điều lệ của quỹ
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Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) và 
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)
• Quỹ NAFOSTED: thành lập 2003, vốn điều lệ 500 tỉ đồng
• Chủ tịch Quỹ là Thứ trưởng Bộ KHCN

• Quỹ NATIF: thành lập 2011, vốn điều lệ 1000 tỉ đồng. 
• Chủ tịch Quỹ là Thứ trưởng Bộ KHCN 

• Theo Luật NSNN 2015: từ năm 2017, NSNN sẽ không hỗ trợ kinh phí 
hoạt động cho các quỹ tài chính ngoài ngân sách.
• Sẽ phải tự chủ tài chính? Nên không? 
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Chi tiêu cho KHCN và R&D của TP.HCM

Nguồn: CESTI và tính toán của tác giả



Nghiên cứu khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 
tại TP.HCM 2019
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Doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu cải tiến máy móc, thiết bị và đổi mới công nghệ năm 2019 tại TP. HCM

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP. Hồ Chí Minh năm 2020



Chi KHCN của DN TP.HCM

• Tổng chi cho KHCN của 
doanh nghiệp (có các hoạt 
động nghiên cứu cải tiến 
máy móc, thiết bị và đổi mới 
công nghệ) trong mẫu khảo 
sát là 5.830 tỷ đồng (trung 
bình 1,58 tỷ đồng/doanh 
nghiệp). Nhiều nhất là chi 
cho các hoạt động chuyển 
giao công nghệ (chiếm đến 
46,7% tổng chi cho 
KH&CN) và cải tiến máy 
móc thiết bị và công nghệ 
(16,4%)

40Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP. Hồ Chí Minh năm 2020



Doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu KHCN năm 2019, theo loại hình 
doanh nghiệp

• Theo loại hình doanh 
nghiệp, tỷ lệ doanh 
nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp ngoài nhà nước có 
hoạt động nghiên cứu 
KHCN (lần lượt là 24,8% 
và 24,9%) cao hơn 
khoảng 10% so với doanh 
nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài
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DN Các ngành kinh tế trọng yếu của tp.hcm

42Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP. Hồ Chí Minh năm 2020



Chi khcn của các dn ngành kinh tế trọng yếu

43Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP. Hồ Chí Minh năm 2020


